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	PHỤ LỤC 1. TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT (BỔ SUNG) NĂM 2021

	CỦA THÀNH PHỐ HÀ TĨNH, HUYỆN KỲ ANH VÀ HUYỆN LỘC HÀ

	(Kèm theo Nghị quyết số 277/NQ-HĐND ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

	
	 




	STT
	Tên huyện, thị xã, thành phố
	Số dự án cần thu hồi đất
	Tổng diện tích thu hồi đất (ha)
	Sử dụng từ các loại đất (ha)
	Khái toán kinh phí thực hiện Bồi thường, GPMB (tỷ đồng)
	Nguồn kinh phí thực hiện (tỷ đồng)
	Phụ lục chi tiết

	
	
	
	
	LUA
	RPH
	RĐD
	Đất khác
	
	NS TW
	NS tỉnh
	NS huyện
	NS xã
	Doanh nghiệp
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(5)+....+(8)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)=(10)+...+(14)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)

	 
	Tổng cộng
	2  
	46,64  
	33,86  
	 
	 
	12,78  
	88,75  
	0.00
	0.00
	1,00  
	2,75  
	85,00  
	 

	1
	Thành phố Hà Tĩnh
	1  
	42,79  
	33,06  
	 
	 
	9,73  
	85,00  
	 
	 
	 
	 
	85,00  
	Phụ lục 1.1

	2
	Huyện Kỳ Anh
	1  
	0,74  
	0,50  
	 
	 
	0,24  
	1,70  
	 
	 
	 
	1,70  
	 
	Phụ lục 1.2

	3
	Huyện Lộc Hà 
	4  
	3,11  
	0,30  
	 
	 
	2,81  
	2,05  
	 
	 
	1,00  
	1,05  
	 
	Phụ lục 1.3
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	PHỤ LỤC 1.1. DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN BỔ SUNG VÀO DANH MỤC CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2021 CỦA THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

	(Kèm theo Nghị quyết số 277/NQ-HĐND ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

	
	 




	STT
	Tên công trình, dự án  
	Diện tích thu hồi đất (ha)
	Sử dụng từ loại đất (ha)
	Địa điểm 
	Khái toán kinh phí thực hiện Bồi thường, GPMB (tỷ đồng)
	Nguồn kinh phí thực hiện (tỷ đồng)
	Căn cứ pháp lý

	
	
	
	LUA
	RPH
	RDD
	Đất khác
	
	
	NS TW
	NS tỉnh
	NS cấp huyện
	NS cấp xã
	Doanh nghiệp
	

	(1)
	(2)
	(3)=(4)+(5)+(6)+(7)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)=(10)+....+.(14)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)

	I
	Đất ở tại đô thị 
	42,79
	33,06
	 
	 
	9,73
	 
	85,00
	 
	 
	 
	 
	85,00
	 

	1 
	Khu đô thị hai bên đường Ngô Quyền tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh 
	42,79
	33,06
	 
	 
	9,73
	 xã Thạch Trung 
	85,00
	 
	 
	 
	 
	85,00
	VB số 7228/UBND-XD ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh




	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH HÀ TĨNH
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PHỤ LỤC 1.2. DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN BỔ SUNG VÀO DANH MỤC CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN KỲ ANH

	(Kèm theo Nghị quyết số 277/NQ-HĐND ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

	
	 




	STT
	Tên công trình, dự án  
	Diện tích thu hồi đất (ha)
	Sử dụng từ loại đất (ha)
	Địa điểm 
(Thôn.., xã....)
	Khái toán kinh phí thực hiện Bồi thường, GPMB (tỷ đồng)
	Nguồn kinh phí thực hiện (tỷ đồng)
	Căn cứ pháp lý

	
	
	
	LUA
	RPH
	RDD
	Đất khác
	
	
	NS TW
	NS tỉnh
	NS cấp huyện
	NS cấp xã
	Doanh nghiệp
	

	(1)
	(2)
	(3)=(4)+(5)+(6)+(7)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)=(10)+....+.(14)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)

	I
	Đất ở tại nông thôn
	0,74
	0,50
	 
	 
	0,24
	 
	1,70
	 
	 
	 
	1,70
	 
	 

	 
	Đất ở nông thôn vùng Hồ Mạ
	0,74
	0,50
	 
	 
	0,24
	 Trung Thượng, Đông Văn 
	1,70
	 
	 
	 
	1,70
	 
	Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của UBND huyện Kỳ Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư vùng Hồ Mạ, thôn Trung Thượng, xã Kỳ Tân
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	PHỤ LỤC 1.3. DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN BỔ SUNG VÀO DANH MỤC CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN LỘC HÀ

	(Kèm theo Nghị quyết số 277/NQ-HĐND ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

	
	 




	STT
	Tên công trình, dự án  
	Diện tích thu hồi đất (ha)
	Sử dụng từ loại đất (ha)
	Địa điểm
	Khái toán kinh phí thực hiện Bồi thường, GPMB (tỷ đồng)
	Nguồn kinh phí thực hiện (tỷ đồng)
	Căn cứ pháp lý

	
	
	
	LUA
	RPH
	RDD
	Đất khác
	
	
	NS TW
	NS tỉnh
	NS cấp huyện
	NS cấp xã
	Doanh nghiệp
	

	(1)
	(2)
	(3)=(4)+(5)+(6)+(7)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)=(10)+....+.(14)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)

	Tổng (I+II)
	04 công trình, dự án
	3,11
	0,30
	 
	 
	2,81
	 
	2,05
	 
	 
	1,00
	1,05
	 
	 

	I
	Đất cơ sở văn hoá 
	2,21
	 
	 
	 
	2,21
	 
	1,45
	 
	 
	1,00
	0,45
	 
	 

	1 
	Quảng trường biển Cửa Sót Lộc Hà
	2,00
	 
	 
	 
	2,00
	 TDP Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà  
	1,00
	 
	 
	1,00
	 
	 
	Nghị quyết số 269/NQ-HĐND ngày 18/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 

	2 
	Tượng đài Liệt sỹ xã Mai Phụ
	0,21
	 
	 
	 
	0,21
	 Thôn Hợp Tiến, xã Mai Phụ 
	0,45
	 
	 
	 
	0,45
	 
	Quyết định số 5280/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 của UBND huyện Lộc Hà về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Đài tưởng niệm xã Mai Phụ; Quyết định số: 1389/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh về việc cấp hỗ trợ kinh phí cho xã Mai Phụ

	II.
	Đất cơ sở thể dục thể thao
	0,90
	0,30
	 
	 
	0,60
	 
	0,60
	 
	 
	 
	0,60
	 
	 

	1 
	QH sân thể thao thôn Đồng Sơn (Vùng Đồng Xuân)
	0,70
	0,30
	 
	 
	0,40
	 Thôn Đồng Sơn, xã Mai Phụ 
	0,25
	 
	 
	 
	0,25
	 
	Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND huyện Lộc Hà về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà.

	2 
	QH sân thể thao thôn Đông Vĩnh 
	0,20
	 
	 
	 
	0,20
	 Thôn Đông Vĩnh, xã Mai Phụ 
	0,35
	 
	 
	 
	0,35
	 
	Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND huyện Lộc Hà về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà.
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	
	
	
	
	
	
	

	TỈNH HÀ TĨNH
	
	
	
	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PHỤ LỤC 2.  DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN BỔ SUNG VÀO DANH MỤC 
	
	
	
	
	
	
	

	CÔNG TRÌNH DỰ ÁN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN KỲ ANH VÀ HUYỆN LỘC HÀ
	
	
	
	
	
	
	

	(Kèm theo Nghị quyết số 277/NQ-HĐND ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)
	
	
	
	
	
	
	

	
	



	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên công trình, dự án
	Tổng diện tích xin chuyển mục đích SDĐ (ha)
	Sử dụng từ các loại đất
	Địa điểm
	Căn cứ pháp lý
	Ghi chú
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	LUA
	RPH
	RDD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)=(4)+(5)+(6)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	0,80
	0,80
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Huyện Kỳ Anh
	0,50
	0,50
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Đất ở nông thôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	Đất ở nông thôn vùng Hồ Mạ
	0,50
	0,50
	 
	0,00
	Trung Thượng;
xã Kỳ Tân
	Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của UBND huyện Kỳ Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư DỰ án Khu dân cư vùng Hồ Mạ, thôn Trung Thượng, xã Kỳ Tân
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Huyện Lộc Hà
	0,30
	0,30
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Đất cơ sở thể thao du lịch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	Quy hoạch sân thể thao thôn Đồng Sơn (Vùng Đồng Xuân)
	0,30
	0,30
	 
	0,00
	Đồng Sơn, xã Mai Phụ
	Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND huyện Lộc Hà về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà.
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